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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo (Basic Engineering of Renewable Energy)
Mã số học phần: 7110302
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 25;		Bài tập: 5;		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Phan Quang Văn       	0302-08
2. ThS. Đào Trung Thành             	1103-05
3. ThS. Trần Thị Ngọc                  	1103-10
2.2. Bộ môn: Kỹ Thuật Môi Trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường những hiểu biết kỹ thuật cơ bản về các dạng năng lượng tái tạo như năng lượng gió, nước, mặt trời, thủy triều, sóng biển, địa nhiệt, sinh khối, ... Các phương pháp lưu trữ năng lượng tái tạo và các vấn đề kinh tế - phát triển bền vững sử dụng năng lượng tái tạo.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Năng lượng tái tạo và cở sở hình thành
4.1.2. Năng lượng mặt trời
4.1.3. Năng lượng từ sức nước
4.1.4. Năng lượng gió
4.1.5. Năng lượng sinh khối
4.1.6. Năng lượng sóng biển
4.1.7. Năng lượng thủy triều
4.1.8. Năng lượng địa nhiệt
4.1.9. Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm;
4.2.2. Kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề;
4.2.3. Kỹ năng tìm kiếm tài liệu từ nguồn sách tham khảo, internet phục vụ môn học và làm tiểu luận.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: những vấn đề chung về năng lượng tái tạo; nguyên lý động lực học chất lỏng; sự truyền nhiệt; năng lượng từ mặt trời; năng lượng nước mặt; năng lượng gió; năng lượng sinh khối và nhiên liệu sinh học; năng lượng thủy triều; năng lượng sóng biển; năng lượng địa nhiệt; nguồn năng lượng tái tạo ở nước ta.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
	2
	

	1.1
	Năng lượng và sự phát triển bền vững
	
	4.1.1

	1.2
	Cơ sở khoa học của năng lượng tái tạo
	
	4.1.1

	1.3
	Khía cạnh kỹ thuật và xã hội của năng lượng tái tạo
	
	4.1.1

	Chương 2
	NGUYÊN LÝ CỦA ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG
	3
	

	2.1
	Khái niệm
	
	4.1.1

	2.2
	Phương trình Bernoulli về chuyển hóa năng lượng
	
	4.1.1

	2.3
	Chuyển hóa động lượng
	
	4.1.1

	2.4
	Độ nhớt
	
	4.1.1

	2.5
	Dòng chảy rối
	
	4.1.1

	2.6
	Sức cản của đường ống
	
	4.1.1

	Chương 3
	SỰ TRUYỀN NHIỆT
	3
	

	3.1
	Khái niệm
	
	4.1.1

	3.2
	Phân tích chu trình nhiệt
	
	4.1.1

	3.3
	Sự truyền dẫn
	
	4.1.1

	3.4
	Dòng đối lưu
	
	4.1.1

	3.5
	Sự truyền dẫn bức xạ nhiệt
	
	4.1.1

	3.6
	Đặc tính của vật liệu truyền dẫn
	
	4.1.1

	Chương 4
	NĂNG LƯỢNG TỪ MẶT TRỜI
	3
	

	4.1
	Bức xạ mặt trời
	
	4.1.2

	4.2
	Nước thái dương năng
	
	4.1.2

	4.3
	Ứng dụng của các nguồn nhiệt mặt trời khác
	
	4.1.2

	4.4
	Quang điện
	
	4.1.2

	Chương 5
	NĂNG LƯỢNG NƯỚC MẶT
	2
	

	5.1
	Khái niệm
	
	4.1.3

	5.2
	Nguyên lý
	
	4.1.3

	5.3
	Hệ thống thủy điện
	
	4.1.3

	Chương 6
	NĂNG LƯỢNG GIÓ
	3
	

	6.1
	Khái niệm
	
	4.1.4

	6.2
	Các dạng turbin
	
	4.1.4

	6.3
	Đường động lượng và cơ sở lý thuyết
	
	4.1.4

	6.4
	Cánh quạt gió
	
	4.1.4

	6.5
	Đặc tính của hướng gió và hoạt động của turbin
	
	4.1.4

	Chương 7
	NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC
	2
	

	7.1
	Quá trình quang hợp của thực vật
	
	4.1.5

	7.2
	Sinh khối và nhiên liệu sinh học
	
	4.1.5

	Chương 8
	NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN
	3
	

	8.1
	Khái niệm
	
	4.1.6

	8.2
	Sóng biển
	
	4.1.6

	8.3
	Lực và năng lượng sóng biển
	
	4.1.6

	8.4
	Môi trường và xã hội đối với năng lượng sóng biển
	
	4.1.6

	Chương 9
	NĂNG LƯỢNG THỦY TRIỀU
	3
	

	9.1
	Khái niệm
	
	4.1.7

	9.2
	Nguyên nhân tạo ra thủy triều
	
	4.1.7

	9.3
	Sự nâng cao của thủy triều
	
	4.1.7

	9.4
	Dòng năng lượng thủy triều
	
	4.1.7

	9.5
	Môi trường và xã hội đối với năng lượng thủy triều
	
	4.1.7

	9.6
	Các dạng chuyển hóa năng lượng khác từ đại dương
	
	4.1.7

	Chương 10
	NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT
	3
	

	10.1
	Khái niệm
	
	4.1.8

	10.2
	Địa vật lý
	
	4.1.8

	10.3
	Đá khô và phân tích dòng nhiệt
	
	4.1.8

	10.4
	Khai thác nguồn năng lượng địa nhiệt
	
	4.1.8

	Chương 11
	NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ở VIỆT NAM
	3
	

	11.1
	Tiềm năng năng lượng tái tạo ở Việt Nam
	
	4.1.9

	11.2
	Khung chính sách về năng lượng tái tạo ở Việt Nam
	
	4.1.9

	11.3
	Một số hoạt động về năng lượng tái tạo ở Việt Nam
	
	4.1.9


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Áp dụng phương pháp giảng dạy bằng sơ đồ tư duy, phân nhóm
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Cho sinh viên tiếp cận với chương trình năng lượng xanh, các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, tiểu luận và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 30 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tiểu luận
	- Nộp báo cáo tiểu luận đúng hạn
- Thuyết trình kết quả thực hiện trước tập thể
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] 	Phan Quang Văn : Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo. NXB Xây dựng, 2017. ISBN978-604-82- 2389-2.
[2].	Đặng Thị Ngọc Thủy và nnk. Bài giảng Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí. Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Mỏ-Địa Chất. Hà Nội, 2013.
[3]. 	Phan Quang Văn. Giáo trình Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn trong công nghiệp mỏ. Trường Đại học Mỏ-Địa Chất. Hà Nội, 2012.
[4]. 	Nguyễn Thị Hồng và nnk. Bài giảng Kỹ thuật cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ. Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Mỏ-Địa Chất. Hà Nội, 2013.
[5]. Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân, Phạm Đức Thiên. Giáo trình thủy lực cơ sở: Biên soạn theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Mỏ- địa chất, 2009.	
[6].	 Nguyễn Bin. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm; tập I: Các quá trình thủy lực - Bơm, Quạt, Máy nén. NXB Khoa học kỹ thuật, 2004


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Năng lượng và sự phát triển bền vững
1.2. Cơ sở khoa học của năng lượng tái tạo
1.3. Khía cạnh kỹ thuật và xã hội của năng lượng tái tạo
Chương 2	. NGUYÊN LÝ CỦA ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG
2.1. Khái niệm
2.2. Phương trình Bernoulli về chuyển hóa năng lượng
2.3. Chuyển hóa động lượng
2.4. Độ nhớt

	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 1.1 đến 1.3 của Chương 1. Nội dung từ mục 2.1 đến 2.4 của Chương 2.
+ Tra cứu nội dung về quá trình thủy lực trong tài liệu [6].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 1 và 2 tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	2
	2.5. Dòng chảy rối
2.6. Sức cản của đường ống
Chương 3. SỰ TRUYỀN NHIỆT
3.1. Khái niệm
3.2. Phân tích chu trình nhiệt
3.3. Sự truyền dẫn
3.4. Dòng đối lưu
3.5. Sự truyền dẫn bức xạ nhiệt
3.6. Đặc tính của vật liệu truyền dẫn

	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 2.5 đến 2.6 của Chương 2. Nội dung từ mục 3.1 đến 3.6 của Chương 3. 
+ Tra cứu nội dung về quá trình truyền nhiệt trong tài liệu [6].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 3 và 4, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	3
	Chương 4. NĂNG LƯỢNG TỪ MẶT TRỜI
4.1. Bức xạ mặt trời
4.2. Nước thái dương năng
4.3. Ứng dụng của các nguồn nhiệt mặt trời khác
4.4. Quang điện
Chương 5	. NĂNG LƯỢNG NƯỚC MẶT
5.1. Khái niệm
5.2. Nguyên lý

	6
	2
	0
	Nội dung từ mục 4.1 đến 4.4 của Chương 4.
Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 4.1 đến 4.4 của Chương 4.






+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 5.1 đến 5.2 của Chương 5. 
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 5, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	4
	5.3. Hệ thống thủy điện
Chương 6	. NĂNG LƯỢNG GIÓ
6.1. Khái niệm
6.2. Các dạng turbin
6.3. Đường động lượng và cơ sở lý thuyết
6.4. Cánh quạt gió
6.5. Đặc tính của hướng gió và hoạt động của turbin
	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung mục 5.3 của Chương 5. Nội dung từ mục 6.1 đến 6.5 của Chương 6.
+ Tra cứu nội dung về thủy lực, chuyển khối trong tài liệu [6].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 6, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	5
	Chương 7	. NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC
7.1. Quá trình quang hợp của thực vật
7.2. Sinh khối và nhiên liệu sinh học
Chương 8. NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN
8.1. Khái niệm
8.2. Sóng biển
8.3. Lực và năng lượng sóng biển

	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 7.1 đến 7.2 của Chương 7. Nội dung từ mục 8.1 đến 8.3 của Chương 8.
+ Tra cứu nội dung về thủy lực, chuyển khối trong tài liệu [5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 7 và 8, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	6
	8.4. Môi trường và xã hội đối với năng lượng sóng biển
Chương 9	. NĂNG LƯỢNG THỦY TRIỀU
9.1. Khái niệm
9.2. Nguyên nhân tạo ra thủy triều
9.3. Sự nâng cao của thủy triều
9.4. Dòng năng lượng thủy triều
9.5. Môi trường và xã hội đối với năng lượng thủy triều
9.6. Các dạng chuyển hóa năng lượng khác từ đại dương
	6
	2
	
	Nội dung 8.4 của Chương 8.
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 8, tài liệu [1].



+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 9.1 đến 9.6 của Chương 9.
+ Tra cứu nội dung về thủy lực trong tài liệu [5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 9, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	7
	Chương 10. NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT
10.1. Khái niệm
10.2. Địa vật lý
10.3. Đá khô và phân tích dòng nhiệt
10.4. Khai thác nguồn năng lượng địa nhiệt
Chương 11. NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ở VIỆT NAM
11.1. Tiềm năng năng lượng tái tạo ở Việt Nam


	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 10.1 đến 10.4 của Chương 10. Nội dung từ mục 11.1 đến 11.3 của Chương 11.
+ Tra cứu nội dung về truyền nhiệt trong tài liệu [6, 7 ].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 10 tài liệu [1].
- Báo cáo tiểu luận theo nhóm.
Tài liệu [1]: Nội dung mục 11.1 của Chương 11. Nội dung từ mục 11.1 đến 11.3 của Chương 11.
+ Tra cứu nội dung về truyền nhiệt trong tài liệu [5,6 ].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 11, tài liệu [1].
- Báo cáo tiểu luận theo nhóm.
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	11.2. Khung chính sách về năng lượng tái tạo ở Việt Nam
11.3. Một số hoạt động về năng lượng tái tạo ở Việt Nam
	4
	0
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 11.2 đến 11.3 của Chương 11. Nội dung từ mục 11.1 đến 11.3 của Chương 11.
+ Tra cứu nội dung về truyền nhiệt trong tài liệu [5,6 ].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 11, tài liệu [1].
- Báo cáo tiểu luận theo nhóm.
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